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STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG

CƠ 
QUAN 
BAN 

HÀNH

NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1
Nghị định 

63/2023/NĐ-
CP

18/08/2023
Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 09/2022/QH15

Chính phủ 18/08/2023

2
Nghị định 

61/2023/NĐ-
CP

16/08/2023
về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng 
đồng dân cư

Chính phủ
16/08/2023

3
Nghị định 

59/2023/NĐ-
CP

14/08/2023
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện 
dân chủ ở cơ sở

Chính phủ

4
Quyết định 

20/2023/QĐ-
TTg

10/08/2023

Quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức 
năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh

Thủ tướng

10/08/2023

Căn cứ dữ 
liệu trên 

trang Cơ sở 
dữ liệu quốc 
gia về văn 
bản quy 

phạm pháp 
luật 

(https://vbpl.
vn)



5
Quyết định 

19/2023/QĐ-
TTg

02/08/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực 
thuộc Bộ Tư pháp

Thủ tướng

20/09/2023

6
Thông tư 

13/2023/TT-
BNV

31/08/2023 Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện 
tử

Bộ Nội vu
15/10/2023

7
Thông tư 

16/2023/TT-
BCT

31/08/2023 Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ 
mục đích sinh hoạt

Bộ Công 
thương 16/10/2023

8
Thông tư 

11/2023/TT-
NHNN

31/08/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-
NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng 
giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng 
Nhà nước

15/10/2023

9
Thông tư 

05/2023/TT-
BTP

24/08/2023
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp tại chính quyền địa phương

Bộ Tư 
pháp 07/10/2023

10
Thông tư TT 
05/2023/TT-
BNNPTNT

23/08/2023
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn

01/11/2023

11
Thông tư 

10/2023/TT-
NHNN

23/08/2023

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 
39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 
06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ngân hàng 
Nhà nước 01/09/2023



12
Thông tư 

4/2023/TT-
BNNPTNT

15/08/2023 Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

29/09/2023

13
Thông tư 

16/2023/TT-
BYT

15/08/2023 quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, 
thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Bộ Y tế
01/10/2023

14
Thông tư 

04/2023/TT-
BTP

14/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính 
và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Bộ Tư 
pháp 01/10/2023

15
Thông tư 

09/2023/TT-
BVHTTDL

09/08/2023

ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc 
phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch

06/10/2023

16
Thông tư 

10/2023/TT-
BVHTTDL

09/08/2023

hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh 
nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn 
hóa, Thể 
thao và Du 
lịch

01/10/2023

17
Thông tư 

12/2023/TT-
BNV

08/08/2023

Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

01/10/2023

18
Thông tư 

03/2023/TT-
BTP

02/08/2023
Sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 
87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến

Bộ Tư 
pháp 02/08/2023

19 Quyết định 
36/2023/QĐ-

25/08/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý 
nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND 

UBND 
TP.HCM 05/09/2023

Căn cứ dữ 
liệu trên 

Công báo 



UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015.

20
Quyết định 

35/2023/QĐ-
UBND

21/08/2023 Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2023

21
Quyết định 

34/2023/QĐ-
UBND

16/08/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh.

28/08/2023

22
Quyết định 

33/2023/QĐ-
UBND

16/08/2023

Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chế độ 
hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) 
trên địa bàn Thành phố.

28/08/2023

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

 Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có thể tra cứu toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực của 
cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn

https://phapdien.moj.gov.vn/
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